
(Đính kèm 3-2)

ID của bệnh nhân: Họ tên của bệnh nhân: Họ tên người điều tra:

Danh sách người tiếp xúc (Thực hiện quan sát sức khỏe qua Phiếu quan sát sức khỏe  Đính kèm riêng 3-3 )
Số thứ tự Cách đọc Quan hệ Ngày tiếp xúc cuối cùng Bệnh Phát bệnh trong thời kỳ Nơi liên lạc (Số điện thoại,
người tiếp xúc Họ tên (Quan hệ) với bệnh nhân cơ bản※1 Quan sát ※2 địa chỉ email…vv)

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

Ngày  tháng  năm Không／Có Không／Có

※1：Bệnh nhân thì tham khảo bệnh cơ bản trong Phiếu điều tra trạng thái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân (Đính kèm 1), (Khi “Có” thì viết chi tiết vào cột ghi chú) ※2: Thời kỳ quan sát
là 14 ngày từ sau ngày cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân, khi “Có” dựa vào Phiếu điều tra trạng thái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân (Đính kèm 1) để tiến hành điều tra bệnh nhân.

　　　　　　　　Danh sách người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Virut Corona chủng mới

Tuổi Giới tính Ghi chú (Tình trạng tiếp xúc..vv)


